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XÁ LỢI SÁM PHÁP
 
Hán Văn: Thiên Đài Sa Môn Kế Tăng biên soạn_ Định Sơn Tỳ Khưu Nghiêm 

Chương xem lại và sửa chữa, đem hành Sám Pháp này chia làm mười Khoa diễn nói
Việt dịch: HUYỀN THANH

 
1_ Thứ nhất: Nghiêm Khiết Đạo Trường
Nguyên dựng lập Đại Đạo Trường, nên dùng sự trong sạch làm đầu, gần giống 

như Nhân (Hetu)  Cảnh (Viṣaya:Khu vực tác dụng của cảm giác, hoặc  Artha: đối  
tượng,  hoặc  Gocara:  phạm vi  hoạt  động của Tâm), nhiếp  Tâm thì  Phạm Hạnh 
(Brahma-caryā) mới có thể thành tựu.

Muốn làm Sám Đàn nên ở chỗ thanh tịnh vắng lặng, tạo dựng Đường Thất mới 
(cái Thất cũ cũng không có ngại), xúc bỏ đất cũ. Lại ở chỗ sạch sẽ, chọn lấy nơi không 
có gạch đá, đem đất mới lấp đầy khu đất ấy, lấy nước thơm hoà vào rồi xoa bôi khiến  
cho thật nghiêm tịnh. Bên trên treo lụa trắng, lọng báu  tương xứng với sự lớn nhỏ của 
Đàn. Bên trong lọng treo cái gương vận hành, bên cạnh cái lọng treo chuỗi Anh Lạc 
năm màu. Lại ở bên trong cái lọng, treo phan báu năm màu. Khắp cái thất treo lụa 
dày, lụa màu, Phan Hoa (hoa đã treo nên thích hợp với sự lớn nhỏ, cao thấp mới hợp 
với dạng người Trời rải hoa)

Trong Đàn, cúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi-buddha) tác tướng 
Thuyết Pháp. Bên trái, cúng Bồ Tát Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) làm hình phẫn nộ, 
tay phải cầm cái chày Kim Cương, tay trái cầm cây phất trắng. Bên phải, cúng Bồ Tát  
Ma Ni Kim Cương (Maṇi-vajra) tay trái cầm viên ngọc báu, tay phải cầm cây phất 
trắng ( Nếu không có tướng của hai vị Bồ Tát, cũng không có phương cách khác. Y 
theo Kinh thích hợp mà vẽ Tướng. Hai bên trái phải lại có hình của nhóm Thiên 
Vương, Thiên Nữ)

Trước Tượng bày mọi hoa tốt đẹp kèm theo lò, đài, mọi việc trang nghiêm (nên 
rất kính trọng như Pháp). Ở Tâm của Đàn, cúng tháp báu Xá Lợi (không có cũng 
không ngại, thích hợp làm vẽ tướng của một cái Tháp). Trong Đàn, chung quanh trải 
đệm, chiếu [lo nghĩ đất bị ẩm ướt thì dùng đệm bông (chẳng dùng loại thảm dệt bằng  
lông, chăn bị chắp vá). Che trùm thì dùng việc ngăn che của Kinh Phật Đỉnh]. Chung 
quanh Trai Đàn treo trướng lụa mỏng, cấm tất cả người chẳng được vào vậy.

Người hành Lễ Sám mặc áo sạch mới (Nếu không có áo mới thì giặt rửa, nhuộm 
cũng có thể dùng loại cỏ thơm thấm gội làm chủ) sau khi tắm gội xong thì khoác lên 
rồi mới vào Đạo Trường, kèm theo giầy hài tề chỉnh, chẳng được tạp loạn (Lúc vào 
Đàn thời mỗi mỗi theo thứ tự rồi cởi ra. Lúc ra khỏi Đàn lại xỏ vào). Khi đi tiểu đi 
cầu thời nên thay đổi, y theo tắm gội, sau đó lại mặc áo mới, kết thúc kỳ hạn như vậy. 
Ngày ngày nên xếp bày đồ mới, hái hoa đẹp với mọi loại quả trái tươi mới…cúng 
dường Tam Bảo. Việc nên dốc hết sức làm, tinh thành mới có sự cảm ứng. Chỉ nên 
cho 24 người vào trong Đàn, chẳng thể nhiều hơn.

2_ Thứ hai: Chuần bị thực hành phương tiện
Người hành Lễ Sám muốn vào Đạo Trường mà thân tâm tán loạn thì nên chuẩn 

bị thực hành Pháp của phương tiện. Ngay bảy ngày, xếp bày cái Thất riêng, chẳng 
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được tham dự vào Đạo Trường, đồng ở ngày đêm điều tập Sám Văn khiến cho thật 
tinh thục. Là vị Chủ Sám thì nên cùng với bạn Đạo, bình Tâm tĩnh Khí, phát rõ ràng 
Ý Sám kèm theo Nghi Tắc ra, vào, đứng, nghỉ. Chi tiết cao thấp của âm Phạn (toàn 
dùng hòa thuận vi diệu) cũng thông với việc nhuộm, giặt giũ, may vá với đầy đủ việc 
cần làm ở trong Sám Đàn ấy. Ngoài ra trừ diệt sự phát sinh ra công việc tạp nhạp, tất 
cả Duyên bên ngoài. 

Tức thời điều hòa hơi thở, chỉ niệm tinh thành, lễ Sám chú Tâm viên mãn ắt 
được gần gũi nhìn thấy chư Phật, các vị Đại Bồ Tát ở mười phương… nhất định nhận 
được Quán Đỉnh Thọ Ký, mong cầu như Nguyện đều được như ý. Chẳng được có 
một niệm nghĩ nhớ đến năm Trần (hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc  
tiếp chạm), siêng năng chận đứng ba Độc (tham, sân, si), đoạn tuyệt hẳn Ái Dục. 

Tự mỗi người đều có vọng tưởng, ác tập từ vô thủy đến nay, cần phải tác Pháp 
buông lìa thì mới chẳng bị chướng ngại trong Sám. Người hành nên quán Giới (Śīla) 
nào ? Là chẳng nghiêm thì mau chóng tìm cầu sửa lỗi. Tập nhìn một phương diện của 
việc quan trọng nào ? Là thở ra,  điều nhiếp dưỡng khí,  tạm có thể thanh tịnh ba 
Nghiệp (thân, miệng, ý), tức cảm ứng, Đạo giao. Tự được viên mãn như Nguyện vậy 

 
3_ Thứ ba: Minh họa chính đúng Ý tu hành
Nghiên cứu các Sám kia đều có Duyên Khởi, đều có chủ ý.
_ Đại Bi Sám y theo Kinh Đại Bi mà tạo ra, vì muốn diệt tất cả tội, viên thành 

Đạo vô thượng.
Tịnh Thổ Sám y theo Kinh Đại A Di Đà, Kinh  Quán Vô Lượng Thọ Phật, 

Kinh  Cổ Âm Vương,  Kinh  Phật nói  A Di Đà  mà tạo ra,  vì  muốn tiêu trừ  các 
Chướng, cầu sinh về Cực Lạc, được chẳng thoái lui.

Hạng Nguyện Sám y theo Kinh Hoa Nghiêm mà tạo ra, vì muốn mãn túc mười 
Đại Nguyện Vương, trực tiếp vượt lên Phật Quả

Dược Sư Sám y theo Kinh Dược Sư mà tạo ra, vì muốn tiêu trừ tai ách, nối tiếp 
sinh mệnh được sống lâu, sớm lên địa vị của Phật.

Lương Vương Sám do nhổ bứt nỗi khổ của Si Thị (dòng họ Si), nên chỉ dụ cho 
các Pháp Sư gom tập Kinh Đại Thừa rồi tạo ra, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
lìa khổ được vui.

Từ Bi Thủy Sám cũng duyên với Ca Nặc Ca Tôn Giả dùng nước Tam Muội tẩy 
trừ Oan Nghiệp, rộng y theo các Kinh của Đại Thừa mà tạo ra, vì muốn tiêu tan tất cả 
tội, được chứng Bồ Đề.

Ngoài ra,  Lăng Nghiêm Sám, Báo Ấn Sám, Đại Tạng Sám…. thảy đều luôn 
luôn có chủ ý vậy.

Nay Xá Lợi Sám Pháp này coi trọng việc cảm giáng của Xá Lợi (Śarira) này, 
kính y theo Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni mà tạo 
ra, vì muốn diệt trừ tất cả Chướng nặng nề, mau được  Vô Thượng Bồ Đề (Agra-
bodhi), gần gũi nhìn thấy chư Phật mười phương, được mãn tất cả điều đã mong cầu.

Kinh ghi rằng: “Nếu người vừa mới nghe danh tự của Đại Bảo Quảng Bác Lâu 
Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni này sẽ trừ diệt tất cả nẻo ác. Vừa mới nghĩ nhớ đến 
Đà La Ni này tức đã đem các hương hoa vi diệu cúng dường tất cả chư Phật ở mười 
phương.

Nếu có thể vừa mới tụng, liền được chẳng thoái chuyển Vô Thượng Chính Giác 
cho đến tất cả Như Lai ở trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp cũng chẳng thể khen 
ngợi hết công năng ấy
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Đà La Ni này có uy lực lớn. Tất cả các Ma cuối cùng chẳng thể gây ra chướng 
ngại được. Tất cả Oan Gia, bạn ác, Quỷ Thần, Dược Xoa, La Sát, Người, Phi Nhân… 
chẳng được dịp thuận tiện gây hại, tăng trưởng vô lượng căn lành”.

Nếu vừa mới niệm Đà La Ni này, được Phước vô lượng. Huống chi là hay trì 
tụng thì Phước ấy chẳng thể so lường được.Cho đến tụng đủ một vạn biến thì tất cả 
việc đã mong cầu đều được thành tựu. Chính vì thế cho nên y theo Bản Kinh tạo làm 
Sám Pháp, muốn khiến cho người tu Đạo thực hành chút căn lành, được phước lợi 
lớn, đời này nhìn thấy Phật, đắc được Quán Đỉnh. So sánh các Sám, chân thành làm 
điều thiết yếu nhanh chóng vậy. Kính mong Quý Vị  tinh chuyên, một lòng cảm được 
điều này mà đạt được điều kia, thảy được như Nguyện. 

Cẩn thận chiếu theo kỳ hạn của Sám thời y theo Đại Tập Kinh, tức có 49 ngày. 
Còn dựa theo Kinh Pháp Hoa, tức có 21 ngày. Lại Kinh Cổ Âm Vương, Kinh Đại Di 
Đà tức có mười ngày mười đêm. Kinh Tiểu Di Đà tức có một ngày một đêm. Dùng 
bốn nhóm này làm kỳ hạn (Ngoài ra còn có năm ngày, ba ngày cũng thông phương  
tiện)

Hành Nhân nên một lòng một ý, đủ 49 ngày cho đến ba Thất (21 ngày), ngày 
đêm của một Thất (7 ngày), sáu thời kiền thành lễ Phật, tụng Đà La Ni. Hoặc ngồi 
hoặc đi đừng khiến cho tán loạn, chẳng được giao tiếp với người ngoài, nói chuyện, 
bàn luận, đùa giỡn, phóng dật, ngủ mê, bày việc kéo dài chậm chạp. Ngay một thoáng 
cúi xuống ngửa lên liền cột buộc niệm Chú. Tâm vì cầu cảm ứng, một lòng tinh tiến”

Hỏi: “Pháp Hành có nhiều, làm sao nhất Tâm ?”
Đáp: “Có Lý có Sự. Đã vào Đạo Trường thì Thân Tâm thu nhiếp như mặt trăng 

trên bầu trời, tùy ở Ứng Duyên mà Bản Thể chẳng động gọi là Lý. 
Khi một lòng như Lễ Phật thời chẳng niệm Pháp khác, chỉ chuyên lễ Phật. Lúc 

trì Chú thời Tâm nhớ lại điều đã nghe, chỉ chuyên trì Chú. Các Pháp còn lại đều cũng 
như vậy, gọi là Sự. Một Tâm chỉ được một Tâm ắt được như Nguyện

Sắp đến kỳ hạn của Sám, cách một đêm nghiêm tịnh, lấy nước sạch, trì Đại Bi 
Chú 21 lần, rưới vảy phương, góc làm Giới.  

 
4_ Thứ tư: Đốt hương, rải hoa
(Dùng ba nghiệp trong sạch vào Đạo Trường. Rút lấy hương xong, nên đứng 

ngay ngắn, tác suy nghị như vầy: “Con vì chúng sinh, phát Tâm Bồ Đề. Do có nguyện  
mong cầu cho nên tu tổng luận Tam Bảo, rộng tu cúng dường Tam Bảo. Xin rũ lòng  
Từ đều nên nghĩ nhớ đến con, tùy theo điều mà con đã mong cầu, chứng biết cho  
Nguyện của con”. Trước tiên nên xướng rằng)  

Tất cả cung kính
Một lòng đỉnh lễ Phật thường trụ ở mười phương Pháp Giới
Một lòng đỉnh lễ Pháp thường trụ ở mười phương Pháp Giới
Một lòng đỉnh lễ Tăng thường trụ ở mười phương Pháp Giới
(Lễ xong, đốt hương, rải hoa. Người đứng đầu bạch rằng:)
Các nhóm Chúng này, mỗi mỗi đều quỳ thẳng lưng, nghiêm trì hương hoa, như 

Pháp cúng dường
(Chúng hòa rằng:)
Ba báu của mười phương Pháp Giới 
(Đều cầm lò hương, rộng vận cúng dường. Xướng rằng:) 
Trụ ở tại mười phương
Chư Phật nhiếp thọ con
Khắp ở tại mười phương
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Quá khứ với hiện tại
Vị lai: các Thế Tôn
Bồ Tát, bậc Uy Đức
 (Hương hoa của con tràn khắp mười phương
Tạo  làm đài Quang Minh vi diệu
Âm nhạc, hương báu của cõi Trời
Thức ăn, áo báu của chư Thiên
Bụi Diệu Pháp chẳng thể nghĩ bàn
Mỗi hạt bụi tuôn tất cả bụi
Mỗi hạt bụi tuôn tất cả Pháp
Xoay chuyển không ngại, trợ trang nghiêm
Đến khắp, trước mười phương Tam Bảo
Trước Tam Bảo mười phương Pháp Giới
Đều có thân con tu cúng dường
Tất cả đều tràn khắp Pháp Giới
Xông ướp Pháp Giới, các chúng sinh
Nương theo đều phát Tâm Bồ Đề
Đồng vào Vô Sinh, chứng Phật Trí
Tưởng xong, đứng dậy, nói rằng:)
Cúng dường xong, tất cả cung kính (một bái)

 
5_ Thứ năm: Thân ngay thẳng lễ thỉnh.
(Mở đầu: Vận Tưởng, Cúng Dường xong rồi. Nay lại thêm Hương, quỳ thẳng  

lưng, cầm lò, khởi Tâm ân trọng, nghiêng thỉnh Tam Bảo phóng ánh sáng xuống Đạo  
Trường, chẳng thể khinh suất tùy tiện kéo dài kiệt sức Chí Tôn.  Nên lắng trong ba 
nghiệp, một lòng phụng thỉnh. Nếu chẳng như thế thời không có kết quả. Nên tưởng  
tất cả Như Lai kèm với các vị Bồ Tát tùy theo phương tiện ấy, dẫn các Quyến Thuộc  
vào Đạo Trường của Ta, như đứng ngay trước mắt. Chẳng được như khoảng búng  
ngón tay, dấy lên tạp niệm. Lúc mới vào thời  Nghênh Thỉnh, Thời còn lại chẳng 
dụng. Xướng rằng: ) 

Một lòng đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hiện ngồi ở Đạo Trường
(Đức Thích Ca là Thầy của chúng ta, nói Kinh Đại Thừa, khiến cho ta tu Pháp  

lành này, nên vận Tâm cảm Ân Đức này. Từ phía dưới trở đi theo thường lệ, làm ba 
lần Thỉnh, mỗi một lần Thỉnh thời cầm lò, bái xuống, tưởng rằng:

Chân Tính ba nghiệp như hư không
Thích Ca Như Lai cũng như vậy
Chẳng khởi Chân Tế vì chúng sinh
Cùng Chúng đều đến, nhận cúng dường) 
Một lòng phụng thỉnh Tiêu Tai Diên Thọ Xí Thịnh Quang Vương Thế Tôn ở 

Thế Giới Mãn Nguyệt thuộc phương Đông
 (Kệ  giống nhau, chỉ sửa tên. Còn phần trước chuyển xuống dưới đều giống  

nhau) 
Một lòng phụng thỉnh Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư Vô Lượng Thọ 

Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Bảo Sinh Thế Tôn ở phương Nam
Một lòng phụng thỉnh Vi Diệu Thắng Thế Tôn ở phương Bắc
Một lòng phụng thỉnh Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến 

Thế Tôn
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Một lòng phụng thỉnh Chủng Chủng Ma Ni Thanh Tịnh Kiến Lập Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Phổ Hiện Sắc Thân Quang Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Định Quang Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh  Tướng Hảo Quang Minh Thế Tôn, Diệu Âm Thắng 

Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Vô Lượng Âm Thanh Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Đại Thông Trí Thắng Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Giải Thoát Vương Thế Tôn, Mỹ Âm Vương Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Thanh Tịnh Thế Tôn, Thanh Tịnh Thí Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Uy Đức Tự Tại Vương Thế Tôn, Báng Bất Động Thế 

Tôn
Một lòng phụng thỉnh Di Lặc Thế Tôn, Xá Lợi Quang Vương Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh tận hư không khắp Pháp Giới tất cả chư Phật Thế Tôn ba 

đời ở mười phương
Một lòng phụng thỉnh tận hư không khắp Pháp Giới tất cả Tôn Pháp ba đời ở 

mười phương
Một lòng phụng thỉnh tận hư không khắp Pháp Giới tất cả các tháp báu Xá Lợi 

ba đời ở mười phương
Một lòng phụng thỉnh Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm 

Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát 

Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Đại Từ Bi Phật Mẫu Ma Gia Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Hư Không Tạng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma 

Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh An Tứ Trụ Địa Thần Bồ Tát, Bà San Bà Diễn Đế Dạ 

Thần Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Kim Cương Thủ Bí Mật Vương Bồ Tát, Thiện Hiện Bồ 

Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, Thanh Tịnh Tuệ Bồ 

Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Phổ Nhãn Bồ Tát, Thiện Hội Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Mã Minh Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát, Viên Mãn Tạng 

Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh tận hư không khắp Pháp Giới tất cả các Đại Thanh Văn, 

Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng ba đời ở mười phương
(Chúng xướng rằng:)
Một lòng phụng thỉnh Đại Phạm Thiên Vương, Đế Tích Tôn Thiên, Hộ Thế 

Tứ Vương, các vị Đại Thiên Vương ở cõi Dục, Cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Các vị Thiện 
Thần Vương được Xá Lợi, Đàn, Tháp, Già Lam của Phật, thủ hộ trì Chú. Tám 
Bộ Rồng biển, Thiên Tào, Địa Phủ, tất cả vị Thần Kỳ ở trên mặt đất, dưới nước,  
đi trong hư không kèm với các Quyến Thuộc

Bên trên đã phụng thỉnh  Thích Ca Mâu Ni Văn Phật,  Dược Sư Tôn Phật ở 
Thế Giới phương Đông, A Di Đà Phật ở Thế Giới phương Tây cùng với tất cả chư 
Phật ở mười phương Thế Giới. Kim Cương Thủ Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn 
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Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát, tất cả Hiền Thánh ở mười  
phương. 

Nguyện xin chẳng buông bỏ Từ Bi, nhận chút lòng thành này, soi xét Tâm khác, 
mắt Đạo từ xa biết rõ, chẳng lìa Chân Tế, giáng xuống Đạo Trường này, an trụ ở tòa 
Pháp, nhiếp lấy chúng con (một bái),  chứng biết Pháp lành, viên thành Hạnh Nguyện. 
các chúng của chư Thiên, Ma, Phạm, Hộ Pháp, Thiện Thần, Rồng, Quỷ…tất cả Thánh 
Hiền tùy theo con thỉnh đến, soi xét bảo vệ Đạo Trường, ủng hộ thanh tịnh, đồng 
thành Hạnh lành.

(Đứng dậy, chỉnh sửa áo, cử Tam Quy xong, xưng Nam mô Bản Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật. Ra khỏi Đàn vào Quán Đường, Hương hoàn thành xong thì tự tiện)

(Phần bên dưới này, nói rõ chính đúng Lễ Sám. Thời còn lại đều từ đây khởi)

 
6_ Thứ sáu: Chí Tâm khen ngợi
(Trong  Đường, đánh chuông tề tập ngay ngắn, một lòng vận tưởng, kính cẩn  

xưng) 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
(Vào Đàn, đến vị trí rồi Cử rằng:) 
Tất cả cung kính
Một lòng đỉnh lễ ba báu thường trụ ở mười phương Pháp Giới
(Một Lễ xong. Đốt hương, rải hoa. Người dẫn đầu bạch rằng: )
Các nhóm Chúng này, mỗi mỗi đều quỳ gối, nghiêm trì hương hoa, như Pháp 

cúng dường ba báu ở mười phương Pháp Giới
(Đều cầm lấy lò, rộng vận cúng dường. Xướng rằng: )
Nguyện mây hương hoa này
Tràn khắp mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, các Bồ Tát
Vô lượng chúng Thanh Văn
Với tất cả Thiên Tiên
Dùng khởi Đài ánh sáng
Vượt hơn vô biên cõi
Trong vô biên cõi Phật
Nhận dùng làm việc Phật
Xông khắp các chúng sinh
Đều phát Tâm Bồ Đề
(Bái xuống, Tưởng rằng:)
(Nguyện cho  hương hoa tràn khắp mọi cõi, cúng dường Tam Bảo Tôn ở mười  

phương. Âm nhạc, hương thơm tốt, áo báu, thức ăn báu của Phạm Thiên…tất cả mọi  
cõi không có bờ mé thảy đều trang nghiêm. Thân của con đều đến, tu cúng dường cho  
đến tận ở kiếp vị lai, việc cúng dường này của con không có gián đoạn, vì cầu Tam  
Bảo, Đại Từ Đại Bi rộng độ chúng sinh thành Phật Quả).

Cúng dường xong. Tất cả cung kính
(Một bái xong, quỳ xuống, Xướng rằng: )
Cúi lạy Đại Giác Tôn, tất cả Tôn Pháp, chư vị Bồ Tát ở mười phương.
Quy mệnh tháp Kim Cương Xá Lợi, Đại Bảo Quảng Bác Đà La Ni.
Kính vận một lòng, tu các Pháp lành, Công Đức của Thần Chú có uy lực lớn hay 

giáng phục tất cả quân Ma, diệt trừ tội nặng Vô Gián, hay khiến cho Thân Tâm của 
đời này, gần gũi nhìn thấy chư Phật mở mười phương, và nhìn thấy tất cả cõi Phật, 
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nhớ biết vô lượng Túc Mệnh. Như Lai quán đỉnh, Phước Tuệ khó lường, Rồng Trời 
quy kính, Thần , Quỷ khâm phục tôn sùng. Hết thảy tất cả điều cầu nguyện, rốt ráo 
viên thành, lợi khắp chúng sinh, rộng độ Quần Phẩm. Chính vì thế cho nên chúng con 
đỉnh lễ, phụng hành

(Một bái rồi đứng dậy, rút lấy hương) 

 
7_ Thứ bảy: Hiến tặng thành tâm lễ Phật.
Một lòng đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hiện ngồi ở Đạo Trường
(Tưởng rằng:
Người lễ, nơi lễ Tính rỗng lặng
Cảm ứng, Đạo giao, khó nghĩ bàn
Con, Đạo Trường này như lưới ngọc
Thích Ca Như Lai, ảnh hiện trong
Thân con, ảnh hiện trước Thích Ca
Đầu mặt nối chân, quy mệnh lễ
Đây là Sám Chủ, nên lễ ba lần)
Một lòng phụng thỉnh Tiêu Tai Diên Thọ Xí Thịnh Quang Vương Thế Tôn ở 

Thế Giới Mãn Nguyệt thuộc phương Đông
(Kệ giống với lúc trước, chỉ sửa Dược Sư Như Lai, ảnh hiện trong. Bên dưới trở 

đi, phỏng theo đây mà sửa tên)
Một lòng phụng thỉnh Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư Vô Lượng Thọ 

Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Bảo Sinh Thế Tôn ở phương Nam
Một lòng phụng thỉnh Vi Diệu Thắng Thế Tôn ở phương Bắc
Một lòng phụng thỉnh Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến 

Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Chủng Chủng Ma Ni Thanh Tịnh Kiến Lập Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Phổ Hiện Sắc Thân Quang Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Định Quang Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh  Tướng Hảo Quang Minh Thế Tôn, Diệu Âm Thắng 

Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Vô Lượng Âm Thanh Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Đại Thông Trí Thắng Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Giải Thoát Vương Thế Tôn, Mỹ Âm Vương Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Thanh Tịnh Thế Tôn, Thanh Tịnh Thí Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh Uy Đức Tự Tại Vương Thế Tôn, Báng Bất Động Thế 

Tôn 
Một lòng phụng thỉnh Di Lặc Thế Tôn, Xá Lợi Quang Vương Thế Tôn
Một lòng phụng thỉnh tận hư không khắp Pháp Giới tất cả chư Phật Thế Tôn ba 

đời ở mười phương
Một lòng phụng thỉnh tận hư không khắp Pháp Giới tất cả Tôn Pháp ba đời ở 

mười phương
Một lòng phụng thỉnh tận hư không khắp Pháp Giới tất cả các tháp báu Xá Lợi 

ba đời ở mười phương
Một lòng phụng thỉnh Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm 

Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát 

Ma Ha Tát
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Một lòng phụng thỉnh Đại Từ Bi Phật Mẫu Ma Gia Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Hư Không Tạng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma 

Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh An Tứ Trụ Địa Thần Bồ Tát, Bà San Bà Diễn Đế Dạ 

Thần Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Kim Cương Thủ Bí Mật Vương Bồ Tát, Thiện Hiện Bồ 

Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, Thanh Tịnh Tuệ Bồ 

Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Phổ Nhãn Bồ Tát, Thiện Hội Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Mã Minh Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát, Viên Mãn Tạng 

Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Một lòng phụng thỉnh tận hư không khắp Pháp Giới tất cả các Đại Thanh Văn, 

Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng ba đời ở mười phương
(Chúng xướng rằng:)
Một lòng phụng thỉnh Đại Phạm Thiên Vương, Đế Tích Tôn Thiên, Hộ Thế 

Tứ Vương, các vị Đại Thiên Vương ở cõi Dục, Cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Các vị Thiện 
Thần Vương được Xá Lợi, Đàn, Tháp, Già Lam của Phật, thủ hộ trì Chú. Tám 
Bộ Rồng biển, Thiên Tào, Địa Phủ, tất cả vị Thần Kỳ ở trên mặt đất, dưới nước,  
đi trong hư không kèm với các Quyến Thuộc

Đỉnh lễ Tam Bảo.

 
8_ Thứ tám: Thông suốt đầy đủ Sám Hối
(Chúng xướng rằng:)
Kính vì chúng sinh trong sáu đường ở mười phương Thế Giới quy thuận Tam 

Bảo, cầu xin rũ thương, Sám Hối
(Cầm lò đưa xuống dưới, bái rồi Tưởng rằng:)
(Từ Vô Thủy đến nay, con cùng với chúng sinh, trái ngược với sự chân chật,  

hướng theo điều hư vọng, trôi nổi trong trần lao, rộng làm mọi việc xấu ác, chẳng sợ  
ba đường, chẳng tin Nhân Quả, không có Tâm hối hận ghê sợ tội lỗi. Do vậy cho nên  
đắm chìm ở ba cõi. 

Ngày nay cung kính đối trước chư Phật, trước tháp Xá Lợi, sinh Đại Tàm Quý,  
rộng biết rõ Nhân Quả, khởi tâm rất sợ hãi, quy kính Tam Bảo, tỏ bày Sám Hối, chặt  
đứt việc xấu ác của quá khứ, siêng tu Pháp tốt lành. Từ nay trở đi, cầu Đạo chẳng  
thoái lùi, vì cầu Bồ Đề, rộng lợi chúng sinh.  

Chư Phật ở mười phương có Đại Từ Bi, nghe con sám hối, đều được thanh tịnh)
(Tưởng xong, Xướng rằng:)
Tỳ Khưu chúng con cùng với tất cả chúng sinh, Bản Tính vốn thanh tịnh, sáng 

tròn rỗng lặng thấu suốt, bao hàm vạn Đức, chí diệu chí chân, chư Phật cùng biết, vạn 
vật đồng ứng nghiệm…đều duyên theo vọng tưởng từ vô thủy, chấp giữ chạy vội như 
cát làm cho nước rối loạn, mờ dục không biết rõ, tùy theo Tính phiền não gây tạo các 
nghiệp ác, năm Nghịch mười Ác, hủy báng Đại Thừa, sai lầm phá Tam Bảo, làm ô uế 
người giữ Phạm Hạnh, xâm lấn của Thường Trụ , hủy hoại  Hòa Hợp Tăng, chẳng 
trong sạch nói Pháp, chẳng đúng Luật dạy người, che dấu lỗi lầm, dung túng Tham 
Sân, bên trong tham lợi dưỡng, biên ngoài hiện uy nghi,  phá Giới loạn Pháp, trái 
nghịch với Sư Tôn, không có tủi thẹn, không có sự xấu hổ, Tâm xấu ác lớn mạnh…
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Tội nặng, nhẹ như vậy, nói không thể hết. Do nhân duyên này khi mệnh chung sẽ rơi  
vào Địa Ngục Vô Gián, núi đao lửa mạnh, mọi khổ ràng quấn, ngàn vạn ức kiếp 
không có kỳ hạn ra khỏi. Lại ở ngày nay, mọi khổ bao quanh thân, bệnh tật phiền não, 
ngăn chận sự tu hành của con. 

Nay đối trước tháp báu Xá Lợi, Thích Ca Bản Sư (một bái) cùng với chư Phật ở 
mười phương, là đấng cha lành của con, thương xót chúng con, khởi Tâm Đại Bi,  
nhận sự Sám Hối của con, diệt được tội nặng, tiêu trừ các ác, khiến cho Thân Tâm của 
con được trong sạch, thấm nhuần Pháp Vị, tụng trì Đà La Ni bí mật, chứng nhập tất cả  
biển Công Đức, hết thảy Thệ Nguyện viên thành đầy đủ.

(Đứng dậy nói rằng)
Sám hối xong, quy mệnh lễ Tam Bảo (một bái)

 
9_ Thứ chín: Cung trì Chú Tâm
(Người dẫn đầu bạch rằng:)
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Đại Chúng: “Nay Ta nói Đà La Ni Giáo Vương 

này. Đà La Ni này hay thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Nếu có người thọ trì thì hay trừ  
được tất cả nghiệp tội, thân được thanh tịnh. Hoặc có người cầu sống lâu, cầu giàu 
sang, cầu quan vị, cầu con trai con gái, cầu sinh về các nước Phật ở mười phương, cho 
đến tất cả việc đã mong cầu đều được thành tựu.

Liền nói Đà La Ni là:
“Nẵng mạc tát phộc đát đà nghiệt đa nam (1) Án (2) vĩ bổ la nghiệt bệ (3) 

ma ni bát-la bệ (4) đát đà đa (5) nễ nại xả ninh (6) ma nê ma nê (7) tô bát-la bệ 
(8) vĩ ma lê (9) sa nghiệt la (10) nghiễm tỳ lệ (11) hồng (12) hồng (13) nhập-phộc 
la (14) một đà vĩ lô chỉ đế (15) ngu hứ-dạ địa sắt-xỉ đa, nghiệt bệ (16) sa-phộc ha 
(17)”

巧休 屹楠 凹卡丫出觡 湡 合旦匡丫慌 亙仗 渨立 凹卡凹 市叨瞀弁 亙仗 亙
仗 鉏盲立 合亙同 州丫先 丫庌刑 嫟 嫟 詷匡 詷匡 后盍 合吐丁包 么慺囚泏凹 
丫慌 送扣

Namaḥ   sarva   tathāgatānāṃ  _  Oṃ   vipula-garbhe   maṇi-prabhe   tathāta 
nidarśane _  maṇi  maṇi_ suprabhe  vimale  sāgara  gambhīre _ hūṃ  hūṃ _ jvala 
jvala _ buddhāvilokite  guhya  adhiṣṭita  garbhe _ svāhā 

(Hoặc 108 biến, hoặc 49 biến)
(Nhiễu quanh Đàn xong thì người dẫn đầu bạch rằng:)
Khi ấy Đức Thế Tôn nói Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Căn Bản Đà La 

Ni này xong, thời ở Đại Địa này bị chấn động theo sáu cách, tuôn mưa báu lớn với 
hoa báu lớn. Tất cả Đại Chúng đã đi đến thảy đều vui vẻ, khen là chưa từng có, hay 
khiến cho tất cả Pháp lành thảy đều thành tựu, chứng được mười Địa (một bái)

 
10_ Thứ mười: Phát Nguyện hồi hướng
(Chúng quỳ xuống, xướng rằng: )
Tỳ Khưu chúng con, chí Tâm phát Nguyện: “Nguyện nương theo lòng Từ Bi của 

chư Phật, thân tâm vui thích, kính tạ Uy Đức của  Chú Tâm, Phước Tuệ thêm tròn 
đầy, nương mượn Xá Lợi,  đuốc Thần Quang soi nẻo Bồ Đề cho con, được gặp Bản 
Sư Hoằng Thệ, nhiếp quy về Môn Chính Giác, các Căn thông lợi, Chính Niệm sáng 
tỏ, tu tròn đủ sáu Độ, các Duyên giải thoát, mong muốn cho ta người thọ dụng đến 
nơi, tất cả rõ ràng hiện sự trang nghiêm của Chính Báo, Y Báo ngay trước mắt. Tùy 
theo Thời đầy đủ Tâm nghỉ ngơi, Thiền Quán. Sớm quét sạch quân Ma, an trụ Đạo 
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Trường, diễn dương nghĩa màu nhiệm. Được Đại Trí kèm với thực hành Đại Hạnh, 
gần gũi nương theo Văn Thù, Phổ Hiền mãn Đại Nguyện. Kèm vận Đại Bi nối bước 
Quán Âm Địa Tạng, rộng làm việc Phật lợi khắp chúng sinh, chứng nhập Thần Thông, 
viên đăng Phật Quả. 

Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở mười phương Thế Giới đồng lên Đạo Trường 
An Lạc, cùng tụ hội tại nhà Vô Vi.

Phàm có Chí Nguyện, ắt khiến từ Tâm, mong muốn thăng thêm Quan Tôn, tuổi 
thọ, lợi lộc, địa vị và thân như Kim Cương. Hoặc cầu tiền của giàu có, con trai tài hoa, 
kho tàng đầy chặt và nhà có nhiều cây cột ngọc, cho đến sau khi mệnh chung được 
sinh về quê hương Tịnh Thổ. Lại nguyện cho nẻo ác của ba đường (Địa Ngục, Súc 
Sinh, Quỷ đói) ngưng khổ dừng đau…đem căn lành mà Ta đã tu, chia đều cho nhóm 
ấy, đều ra khỏi luân hồi, sinh về nước Cực Lạc. Hư không có tận hết, Nguyện của  
con không có bờ bến. Ngưỡng mong Đức Phật rũ lòng Từ chứng minh nhiếp thọ”.

Phát Nguyện xong. Quy mệnh lễ Tam Bảo (một bái)
(Đứng ngay thẳng, ổn định tinh thần, chỉnh sửa áo, lấy thêm hương. Người dẫn  

đầu tác gương mẫu, Chúng hòa rằng:)
Nam mô Phật ở mười phương
Nam mô Pháp ở mười phương
Nam mô Tăng ở mười phương
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Định Quang Phật
Nam mô Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni
Nam mô tháp báu Xá Lợi
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Kim Cương Thủ Bồ Tát
Nam mô Hoa Nghiêm Thủ Bồ Tát
(Nhiễu vòng xong, đều quay về vị trí, lại Cử:)
 _ Tự quy y Phật
Xin nguyện chúng sinh
Nối mầm giống Phật
Phát Tâm vô thượng

_ Tự quy y Pháp
Xin nguyện chúng sinh
Vào sâu Kinh Tạng
Trí Tuệ như biển

_ Tự quy y Tăng
Xin nguyện chúng sinh
Thống lý Đại Chúng
Tất cả không ngại
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Kính lễ (Hoà nam:Vandana) chúng Thánh　　
 (Lại xưng Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi ra khỏi Đàn. Khi vào  

Quán Đường quán sát  thời một lòng niệm Chú. Hương hoàn thành xong thì tự tiện)

 
XÁ LỢI SÁM PHÁP

_Hết_
26/10/2011
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